
SỞ Y TẾ TỈNH PHÚ THỌ
BỆNH VIỆN SẢN NHI

Số: 802/TM-BV
V/v mời cung cấp báo giá 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày 19 tháng 8 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 
khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: 
Kiểm tra Sửa chữa và bảo dưỡng các thiết bị y tế tại Bệnh Viện Sản Nhi tỉnh 
Phú Thọ, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng 

Vật tư thiết bị y tế (đ/c Nguyễn Quý Đôn, Trưởng phòng vật tư thiết bị y tế, điện 
thoại: 0962.588.222).

- Cách thức tiếp nhận báo giá: Thông qua đường bưu chính viễn thông. Địa 
chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ

- Điện thoại: 0962.588.222.
- Email: nguyendonufopt@gmail.com
2. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày 20 tháng 

08 năm 2026 đến trước 16h30’ ngày 04 tháng 09 năm 2026 và được đăng tải báo 
giá trên trang thông tin điện tử theo địa chỉ: https://chaogiattbyt.moh.gov.vn/ 
hoặc trang https://muasamcong.mpi.gov.vn/. Các báo giá được tiếp nhận (trong 
giờ làm việc hành chính) sau thời gian 10 ngày kể từ ngày phát hành yêu cầu 
báo giá được đăng tải thành công sẽ không được xem xét.

3. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày ký phát 
hành báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá (theo phụ lục mô tả dịch vụ đính kèm)
Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: 
- Như trên;
- Lưu VT, VTYT.

GIÁM ĐỐC

Phạm Thái Hạ



MÔ TẢ THÔNG TIN DỊCH VỤ
(Kèm theo yêu cầu báo giá số  802/TM-BV ngày 19/08/2026 của Bênh viện Sản Nhi tỉnh Phú 

Thọ)

ST
T Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Đơn vị 

tính
Số 

lượng
Đơn giá 
(đồng)

Thành tiền 
(đồng)

Sửa chữa bộ làm ẩm Cái 1
1.1 Máy thở cao cấp người 

lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh (khoa 
Sơ sinh)           
Model:  Evita V300

Seri:ASLL0114                                  
Hãng sản xuất: Drägerwerk 
AG & Co.KGaA                                        
Nước sản xuất: Đức

Cài đặt lại phần mềm Cái 1

1.2 Đèn chiếu vàng da
(khoa Sơ sinh)
Model:CHS-PU 34                            
Seri:PU31808314,PU3181132
8,PU31808313,
PU31811326,PU31811335  
Hãng sản xuất: JW                        
Nước sản xuất: Hàn Quốc 

Gia công cải tạo sửa chữa đèn 
chiếu Chiếc 5

1.3 Đèn chiếu vàng da 
(khoa Sơ sinh)
Model:Colibri                           
Seri:F016118089,                        
Hãng sản xuất: Công Ty 
TNHH Chuyển Giao Công 
Nghệ Và Dịch Vụ Y Tế 
(MTTS)                        
Nước sản xuất: Việt Nam

Sửa chữa thay thế bộ đèn chiếu Chiếc 1

1.4 Đèn chiếu vàng da 2 mặt
(khoa Sơ sinh)
Model:firefly                            
Seri:F1411W90242,  Hãng sản 
xuất:Công Ty TNHH Chuyển 
Giao Công Nghệ Và Dịch Vụ 
Y Tế (MTTS)                        
Nước sản xuất: Việt Nam

Sửa chữa thay thế bộ đèn chiếu Chiếc 1

1.5 Bơm truyền dịch
(khoa Sơ sinh)
Model:TE-LF600                              
Seri: 1812012062                            
Hãng sản xuất: Terumo                     
Nước sản xuất:  Nhật Bản

Sửa chữa sensor cửa Chiếc 1

1

1.6 Bơm tiêm điện (khoa Sơ 
sinh)
Model: TE-SS700
Seri: 1812010068
Hãng sản xuất: Terumo
Nước sản xuất: Nhật Bản

Sửa chữa vỏ bơm Chiếc 1

2.1 Bơm tiêm điện (khoa 
Bệnh nhiệt đới)
Model: TE-SS700
Seri: 1811011112
Hãng sản xuất: Terumo
Nước sản xuất: Nhật Bản

Sửa chữa cảm biến motor Chiếc 1

2

2.2 Bơm tiêm điện (khoa 
Bệnh nhiệt đới)
Model: TE-SS700

Sửa chữa cảm biến nhận bơm Chiếc 1



Seri: 1812010091
Hãng sản xuất: Terumo
Nước sản xuất: Nhật Bản 
2.3 Máy điện tim (khoa Bệnh 

nhiệt đới) Model: CP150
Seri: (21) 100028954418
Hãng sản xuất: welch allyn
Nước sản xuất: Mỹ

Sửa chữa màn hình cảm ứng Chiếc 1

3

Bơm tiêm điện (Khoa Sản 1)
Model: TE-SS730
Seri: 2404010495
Hãng sản xuất: Terumo
Nước sản xuất: Nhật Bản

Sửa chữa khoá bơm Chiếc 1

4.1 Xe đẩy ngồi (khoa phụ 
ngoại phụ nội tiết)
Model: AR-500
Hãng sản xuất: Matsunaga
Nước sản xuất: Trung Quốc 

Sửa chữa bánh xe đẩy bị hỏng Cái 4

4 4.2 Máy soi cổ tử cung (khoa 
phụ ngoại phụ nội tiết)                                   
Model: 3MVC
Seri: 18-250056
Hãng sản xuất: Leisegang
Nước sản xuất: Đức

Sửa chữa Case máy tính điều 
khiển Cái 1

5

Xe đẩy ngồi (phòng 
Maketing và CSKH)
Model: AR-500
Hãng sản xuất: Matsunaga
Nước sản xuất: Trung Quốc 

Sửa chữa bánh xe đẩy bị hỏng Cái 4

6.1 Máy chụp MRI 1.5 Tesla
(Khoa Chẩn đoán hình ảnh 
và thăm dò chức năng)
Model: MAGNETOM
AMIRA
Seri: 174926
Hãng sản xuất: Siemens
Nước sản xuất: Đức

Sửa chữa thay thế quạt làm mát 
chiller Chiếc 2

6 6.2 Máy chụp X.quang kỹ 
thuật số DR (Khoa Chẩn 
đoán hình ảnh và thăm dò 
chức năng)
Model: ANTHEM
Seri : 18F950
Hãng sản xuất:Del Medical
Nước sản xuất: Mỹ

Cài lại phần mềm worklist cho 
máy tính điều khiển Lần 1

7

Bơm tiêm điện (khoa cấp 
cứu)
Model: TE-SS700
Seri: 1811010243
Hãng sản xuất: Terumo
Nước sản xuất: Nhật Bản

Sửa chữa nguồn và thay pin dự 
phòng Chiếc 1

Sửa chữa bo mạch điều khiển Cái 1
Sửa chữa bộ Van điện từ RH Bộ 1
Sửa chữa bộ Van pressure Bộ 1

Sửa chữa bộ Main Manifold Bộ 1
8

8.1 Hệ thống tiệt khuẩn 
nhiệt độ thấp công nghệ khí 
EO(Khoa Kiểm soát nhiễm 
khuẩn)
Model: GS8-2D
Seri: DA000047
Hãng sản xuất: 3M                                

Nước sản xuất: Mỹ

Bảo trì, bảo dưỡng tổng thể :   
-Kiểm tra căn chỉnh bơm hút 
chân không                             - 
Kiểm tra vệ sinh van 1 chiều    
- Kiểm tra bảo dưỡng van từ tạo 

Lần 1



ẩm                                         - 
Kiểm tra chức năng bộ phận 
đánh thủng bình khí                  
- Kiểm tra vệ sinh Lọc nước đầu 
vào                                        - 
Kiểm tra bảo dưỡng cụm van 
RH/Vent/Vacuum

8.2 Tủ sấy dụng cụ (Khoa 
Kiểm soát nhiễm khuẩn )                                 
Model: MAT DC 13AR61
Seri: AR18183
Hãng/Nước sản xuất: 
Matachana/Italia

Thực hiện kiểm tra tổng thể bảo 
dưỡng: 
-kiểm tra bộ kháng đốt
-Thay thế bộ lọc hepa
- kiểm tra bộ tín hiệu điều khiển 
- kiểm tra hệ thống quạt gió 
- cài đặt lại thông số chương 
trình sấy

Lần 1

Sửa chữa Màn hình HMI số 2 Chiếc 1

Sửa chữa Màn hình HMI số 1 Chiếc 1

8.3 Máy rửa dụng cụ 2 cửa
(Khoa Kiểm soát nhiễm 

khuẩn)
Model: MAT LD 500
Seri: 67853
Hãng sản xuất: Matachana
Nước sản xuất: Đan Mạch

Bảo  trì bảo dưỡng tổng thể: 
-Kiểm tra các ống hút tại các 
bơm hóa chất                   
-Kiểm tra các van 1 chiều phía 
trên khoang rửa                     
-Kiểm tra làm sạch các bộ lọc 
không khí                                
-Vệ sinh tủ điện                       - 
Fix các thông báo lỗi ,chạy và 
kiểm tra toàn bộ các chương 
trình rửa/làm khô.

Lần 1

8.4 Máy hấp tiệt trùng 2 cửa
(Khoa Kiểm soát nhiễm 
khuẩn)
Model: S1010 E2
Seri: E31727,E31728,E31729
Hãng sản xuất: Matachana
Nước sản xuất: Tây Ban Nha

Bảo trì bảo dưỡng 3 máy (đính 
kèm phụ lục quy trình thực 
hiện)

Lần 1

9 Sửa chữa màn hình Cái 1

Máy cắt, đốt cổ tử cung 
bằng Laser (khoa khám và 
điều trị ngoại trú)
Model:AMT2500 Plus             

Seri:AMTCU-1810002                        
Hãng sản xuất: AMT                  
Nước sản xuất: Hàn Quốc Sửa chữa bo mạch điều khiển Cái 1

10.1 Module xử lý hình ảnh 
của hệ thống PTNS Karl 
Storz Phòng mổ số 2 ( khoa 
Gây mê hồi sức)
Model: image 1S                   
Seri:VR790155P                                
Hãng sản xuất:Karl Storz                       
Nước sản xuất: Đức

Sửa chữa thay thế công tắc khởi 
động Chiếc 1

10.2 Camera nội soi của hệ 
thống PTNS Karl Storz 
Phòng mổ số 4  ( khoa Gây 
mê hồi sức)
Model: TH110                  
Seri:UR997286-H                               
Hãng sản xuất:Karl Storz                       
Nước sản xuất: Đức

Sửa chữa dây tín hiệu hình ảnh Chiếc 1

thay thế van điện từ mới cho 5 
bồn rửa tay Chiếc 5

10

10.3 Bồn rửa tay phẫu thuật 
tại các phòng mổ ( khoa Gây 
mê hồi sức)  sửa chữa lắp đặt bộ kít cảm biến Chiếc 1



Model: 423320                             
Hãng sản xuất:: Anios                     
Nước sản xuất: Pháp

tự động tại bồn rửa tay số 5

11

Tủ âm sâu (Khoa Xét 
nghiệm)
Model: HF3-400S-1
Seri: 2024-IC83352                             
Hãng sản xuất:: Esco                     
Nước sản xuất: Singapore

Kiểm tra Sửa chữa máy nén , bổ 
sung Gas Chiếc 1

12

 Bơm tiêm điện (Khoa nhi hô 
hấp)
Model: TE-SS700
Seri: 1812010152
Hãng sản xuất: Terumo
Nước sản xuất: Nhật Bản

Sửa chữa sensor điều tốc Cái 1

13.1 Giường sưởi ấm trẻ sơ 
sinh có đèn chiếu vàng da 
(Khoa Sản 2)
Model: CBW- 1100
Seri: CBW1810568
Hãng sản xuất: JW Medical
Nước sản xuất: Hàn Quốc

sửa chữa kháng đốt Cái 1

13 13.2 Monitor sản khoa 
(Khoa Sản 2)
Model: Avalon FM20
Seri: 
DE65852268,DE65852132
Hãng sản xuất: Philip                    
Nước sản xuất: Đức 

Sửa chữa màn hình cảm ứng Chiếc 2

Tổng Cộng 13 Mục  



Mẫu báo giá
Áp dụng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn 

trang thiết bị y tế
BÁO GIÁ(1)

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi 
.... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà 
cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của 
các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu 
chuẩn trang tiết bị y tế như sau:
1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế.

STT Danh mục 
dịch vụ Mô tả dịch vụ Khối lượng 

mời thầu
Đơn vị 

tính Đơn giá Thành tiền

1

2

...

Tổng cộng:

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số 
ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm... [ghi ngày ....tháng...năm... 
kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].
3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng 
ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương 
khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh 
nghiệp.
- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, 
bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

                                                                    ……, ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp(2)

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên 
Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài 
khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu 
quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu 
cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với 
chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.



(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho 
từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. 
Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và 
các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí 
của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt 
Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy 
đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). 
Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp 
pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập 
vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành 
viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện 
liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc 
điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu 
quốc gia.

.
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